
SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN MẮT             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            

Số:        /BC-BVM 

             

Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

 BÁO CÁO  

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế 

Từ 08/8/2022 đến 12/8/2022 

            

                                    Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh Nam Định 

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định 

  

            

            

 
 

              

              

  

        

                                      Đơn vị tính: Đồng 
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Thông tin 

chung 

Kết quả thực hiện 

STT Tên trang 

thiết bị 

Phân 

nhóm 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Nguồn 

vốn đầu 

tư 

Số 

lượng 

định 

mức 

Tên 

trang 

thiết bị 

Phân 

nhóm 

Chủng 

loại  

(model) / 

Mã sản 

phẩm 

Số lưu 

hành 

hoặc 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

Năm 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Hãng 

sản 

xuất 

Hãng/ 

nước 

chủ sở 

hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

Tính năng Đơn vị 

trúng 

thầu 

Mã số 

thuế đơn 

vị trúng 

thầu 

Ghi 

chú 

y tế (VNĐ) (VNĐ) y tế (VNĐ) kỹ thật 

          cơ bản 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Quyết định số 57/QĐ-BVM ngày 26/4/2022 của Bệnh viện 

tỉnh Mắt Nam Định 

Tên gói thầu: Mua vật tư y tế sử dụng thường xuyên năm 

2022 của Bệnh viện Mắt Nam Định; 

 Hính thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng 

đấu thầu quốc gia 

 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Số 130/QĐ-BVM ngày 08 tháng 8 năm  2022 của Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định 

Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Vật tư y tế tiêu hao sử dụng trong phẫu thuật, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư y tế sử dụng thường 

xuyên năm 2022 của Bệnh viện Mắt Nam Định 

  



1 

Chất 

nhầy 

Hydrox

y 

Propyl 

Methyl 

Cellulo

se 2% 

3 1.500 Hộp 105.000 
157.500.

000 

Từ nguồn 

thu sự 

nghiệp và 

các 

nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

khác của 

đơn vị 

1 

Chất 

nhầy 

Hydrox

y 

Propyl 

Methyl 

Cellulo

se 2% 

3 Supreme 

22000050

0/PCBB-

HN 

2022 
Anh 

Rumex 

Internat

ional 

Ltd 

Rumex 

Internati

onal Ltd/ 

Anh 

Hộp 105.000 

Chất nhầy 

Hydroxy 

Propyl 

MethylCellul

ose 2% 

(HPMC 2% 

với trọng 

lượng phân từ 

86000 

daltons, tinh 

khiết không 

viêm). Chất 

nhầy phân tán 

cao, vô trùng, 

không 

gâyviêm 

nhiễm và 

không có tính 

độc hại. - 

Chất nhầy 

được đóng 

sẵn trong 

Xilanh kèm 

kim bơm vô 

trùng. 

- PH = 6,0 - 

7,8 

- Độ nhớt: 

3.000 - 4.000 

- Đảm bảo vô 

khuẩn. 

- Tiêu chuẩn 

ISO 13485. 

- Vật tư mới 

100% đóng 

gói vô trùng, 

hạn sử dụng ≥ 

2/3 thời gian 

theo quy định 

của nhà sản 

xuất. 

- Có catalog và 

bản dịch kèm 

theo 

Công ty 

TNHH Y 

tế Hùng 

Vĩ 

0108239386 
 

2 

Dao mổ 

15 độ 1 250 Cái 128.000 
32.000.0

00 

Từ nguồn 

thu sự 

nghiệp và 

các 

nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

1 

Dao mổ 

15 độ 1 MST15 

22000098

2/PCBB-

BYT 

2022 

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản 

Mani 

Hano

i Co., 

Ltd/ 

Mani 

Inc. 

Mani 

Hanoi 

Co., Ltd/ 

Mani 

Inc./ 

Việt 

Nam/ 

Cái 128.000 

Chất liệu lưỡi 

dao làm bằng 

thép cứng bó sợi 

không rỉ,  mài 

theo công nghệ 

cạnh mài ngang 

(Crosslapped 

Công ty 

TNHH Y 

tế Hùng 

Vĩ 

0108239386 
 



khác của 

đơn vị 

Nhật 

Bản 

Edge). Dao 

thẳng, góc 15 

độ, cạnh mài 

ngang, hai mặt 

vát.  

- Tiêu chuẩn 

ISO 13485, 

CE, FDA 

- Vật tư mới 

100% đóng 

gói vô trùng, 

hạn sử dụng ≥ 

2/3 thời gian 

theo quy định 

của nhà sản 

xuất. 

- Có catalog và 

bản dịch kèm 

theo 

3 

Dao mổ 

2.8mm 1 250 Cái 248.000 
62.000.0

00 

Từ nguồn 

thu sự 

nghiệp và 

các 

nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

khác của 

đơn vị 

1 
Dao mổ 

2.8mm 
1 MSL28 

22000098

2/PCBB-

BYT 

2022 

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản 

Mani 

Hano

i Co., 

Ltd/ 

Mani 

Inc. 

Mani 

Hanoi 

Co., Ltd/ 

Mani 

Inc./ 

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản 

Cái 222.000 

- Chất liệu 

lưỡi dao làm 

bằng thép 

cứng bó sợi 

không rỉ,  mài 

theo công 

nghệ cạnh 

mài ngang 

(Crosslapped 

Edge). Kích 

thước lưỡi 

dao ngang: 

2.8 mm), cạnh 

mài ngang, 

hai mặt vát, 

gập góc.  

- Tiêu chuẩn 

ISO 13485, 

CE, FDA 

- Vật tư mới 

100% đóng 

gói vô trùng, 

hạn sử dụng ≥ 

2/3 thời gian 

theo quy định 

của nhà sản 

xuất. 

- Có catalog và 

bản dịch kèm 

theo 

Công ty 

TNHH Y 

tế Hùng 

Vĩ 

0108239386 
 

4 
Săng 

dán mi 
3 5.000 

Miế

ng 
9.500 

47.500.0

00 

Từ nguồn 

thu sự 1 
Săng dán 

mi cỡ lớn 
3 1626W 

22000088

6/PCBB-
2022 Mỹ 3M 3M/ Mỹ 

Miến

g  
8.500 

Lớp film 

Polyurethane 

Công ty 

TNHH Y 
0108239386 

 



cỡ lớn nghiệp và 

các 

nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

khác của 

đơn vị 

BYT trong suốt 

chống thấm 

nước, chống 

vi khuẩn và 

virus, dễ dàng 

theo dõi liên 

tục vùng tiêm 

và vùng cố 

định. Nền keo 

Acrylate, độ 

dính tốt, hạn 

chế kích ứng 

da và không 

sót keo khi 

tháo băng. 

Đóng gói vô 

trùng riêng 

từng miếng. 

Khung viền 

giấy dễ dàng 

thao tác. Kích 

thước: 10 cm 

x 12 cm, Tiêu 

chuẩn ISO. 

- Vật tư mới 

100% đóng 

gói vô trùng, 

hạn sử dụng ≥ 

2/3 thời gian 

theo quy định 

của nhà sản 

xuất. 

- Có catalog và 

bản dịch kèm 

theo 

tế Hùng 

Vĩ 

5 

Chỉ 

khâu 

mắt 

Nylon 

10/0 

1 720 Sợi 160.000 
115.200.

000 

Từ nguồn 

thu sự 

nghiệp và 

các 

nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

khác của 

đơn vị 
1 

Chỉ khâu 

mắt 

Nylon 

10/0 

1 1404 

16609NK

/BYT-

TB-CT 

2022 

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản 

Mani 

Hano

i Co., 

Ltd/ 

Mani 

Inc. 

Mani 

Hanoi 

Co., Ltd/ 

Mani 

Inc./ 

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản 

Sợi 160.000 

- Chỉ khâu 

mắt sợi đơn 

Nylon 10-0 

màu đen, dài 

30 cm. Hai 

kim tiết diện 

hình thang 

chiều dài 5,5 

mm, đường 

kính kim 

0.14mm, độ 

cong 7/16. 

Kim làm bằng 

thép cứng bó 

sợi, mũi kim 

mài theo công 

Công ty 

TNHH Y 

tế Hùng 

Vĩ 

0108239386 
 



nghệ cạnh 

mài ngang 

(Crosslapped 

Edge). Mã 

kim: ZG055-

14.  

- Tiêu chuẩn 

ISO 13485, 

CE, FDA. 

- Vật tư mới 

100% đóng 

gói vô trùng, 

hạn sử dụng ≥ 

2/3 thời gian 

theo quy định 

của nhà sản 

xuất. 

- Có catalog và 

bản dịch kèm 

theo 

6 

Chỉ 

PGA 

6/0 
1 60 Sợi 166.000 

9.960.00

0 

Từ nguồn 

thu sự 

nghiệp và 

các 

nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

khác của 

đơn vị 

1 
Chỉ PGA 

6/0 
1 2890 

16609NK

/BYT-

TB-CT 

2022 

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản 

Mani 

Hano

i Co., 

Ltd/ 

Mani 

Inc. 

Mani 

Hanoi 

Co., Ltd/ 

Mani 

Inc./ 

Việt 

Nam/ 

Nhật 

Bản 

Sợi 248.000 

- Chỉ khâu tự 

tiêu 

Polyglycolic 

Acid 6-0, 

chiều dài chỉ 

45cm. Hai 

kim cong 2 

đầu, tiết diện 

lục giác, 

chiều dài kim 

8.5 mm, 

đường kính 

kim 0.28mm, 

độ cong 1/4. 

Kim làm bằng 

thép cứng bó 

sợi, mũi kim 

mài theo công 

nghệ cạnh 

mài ngang 

Crosslapped 

Edge. Mã 

kim: XK085-

28. 

- Tiêu chuẩn 

ISO 13485, 

CE, FDA 

- Vật tư mới 

100% đóng 

gói vô trùng, 

hạn sử dụng ≥ 

Công ty 

TNHH Y 

tế Hùng 

Vĩ 

0108239386 
 



2/3 thời gian 

theo quy định 

của nhà sản 

xuất. 

- Có catalog và 

bản dịch kèm 

theo 

 

Nơi nhận:    
 

 GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

 

 

 - Lưu VT, KHTH, TCKT.      

       

       

                      Đặng Xuân Ngọc 
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